LUAT
SUA POI, BO SUNG MOT SO PIEU CUA
BO LUAT LAO bONG
CUA QUOC HQI KHOA X, IgY HQP THU' 10
SO 74/2006/QH11 NGAY 29 THANG 11 NAM 2006

) Can cir vao Hiéig p}gdp nuwoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viét Nam nam 1 992 da dwoc sira doi,
bo sung theo Nghi quyéet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khod X, ky hop
thir 10;

Ludt nay sira doi, pé sung mot s6 diéu cia Chuong X1V cuia B¢ ludt lao dong ngay 23 thang 6
nam 1994 da dwoc swa doi, bo sung theo Ludt sira doi, bo sung mot so diéu cua B9 ludt lao dong ngay

02 thang 4 nam 2002.
Diéu 1
Sira d6i, b6 sung Chirong XIV ctia Bo luat lao dong vé Giai quyét tranh chap lao dong nhu sau:
“Chwong XIV
GIAI QUYET TRANH CHAP LAO PONG
Mucl
QUY PINH CHUNG

Diéu 157

1. Tranh chdp lao déng 1a nhing tranh chap vé quyén va loi ich phét sinh trong quan hé lao
dong gitra nguoi lao dong, tap thé lao dong voi ngudi sir dung lao dong.

Tranh chap lao dong bao gdm tranh chip lao dong ca nhéan giita nguoi lao dong véi ngudi sir
dung lao dong va tranh chép lao dong tap thé giira tap thé lao dong v&i ngudi st dung lao dong.

2. Tranh chap lao dong tdp thé vé quyén 1a tranh chap vé viéc thuc hién cac quy dinh cua phap
luat lao dong, thoa wdc lao dong tap thé, ndi quy lao dong da dwoc diang ky v6i co quan nha nude co
thim quyén hoidc cac quy ché, thoa thuan hop phap khac & doanh nghiép ma tap thé lao dong cho ring
nguoi st dung lao dong vi pham.

3. Tranh chdp lao ddng tap thé vé lpi ich 1a tranh chip vé viéc tap thé lao dong yéu cau xac lap
cac diéu kién lao dong méi so véi quy dinh cua phap luat lao  dong, thoa udc lao dong tap thé, noi quy
lao dong da duoc diang ky v6i co quan nha nude co tham quyen hoic cac quy ché, thoa thuan hop phap
khac & doanh nghiép trong qua trinh thuong lugng gitta tap thé lao dong vdi ngudi st dung lao dong.

4. Tdp thé lao déng 1a nhiing ngudi lao dong cung lam viéc trong mot doanh nghiép hodc mot
bd phén cua doanh nghiép.

5. Pieu kién lao dong moi la viée stra doi, bod sung thod udc lao dong tap thé, tién luong, tién
thudng, thu nhap, dinh muc lao dong, thoi gio lam viée, thoi gid nghi ngoi va phuc lgi khac trong
doanh nghiép.

Diéu 158

Viéc giai quyét cac tranh chap lao dong duoc tién hanh theo nhitng nguyén tic sau day:

1. Thuong lugng truc tiép, tu dan xép va tu quyét dinh ciia hai bén tranh chap tai noi phat sinh
tranh chép;

2. Thong qua hoa giai, trong tai trén co s& ton trong quyén va loi ich ciia hai bén tranh chip,
ton trong 1oi ich chung ctia xa hoi va tuan theo phap luat;

3. Giai quyét cong khai, khach quan, kip thoi, nhanh chéng va dung phap luat;

4. C6 su tham gia cua dai dién nguoi lao dong va dai dién nguoi st dung lao dong trong qua
trinh giai quyét tranh chép.

Piéu 159

1. Co quan, t chirc ¢6 trach nhiém tao diéu kién thuan loi cho hai bén giai quyét tranh chép lao
dong thong qua thwong lugng, hoa giai nhdm bao dam loi ich cua hai bén tranh chip, 6n dinh san xuit,
kinh doanh, trt ty va an toan xa hoi.

Viéc giai quyét tranh chép lao dong tai co quan, to chirc giai quyét tranh chap lao dong dugc
tién hanh khi mot bén tir chdi thuong luong hodc hai bén déa thuong luong ma van khong giai quyét

dugc va mot hodc hai bén co don yéu cau giai quyét tranh chap lao dong.
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2. T6 chirc cong doan cép trén cua cong doan co sd co trach nhiém hudng din, hd trg va gitp
d& Ban chip hanh cong doan co so hodc dai dién tap thé lao dong duoc quy dinh tai Didu 172a cua Bo
ludt nay trong viéc giai quyét tranh chap lao dong theo dung quy dinh cua phap luat.

3. Khi xdy ra tranh chip lao dong tap thé vé quyén dan dén ngimg viéc tam thoi cua tap thé lao
dong thi co quan nha nude c6 tham quyén phai chu dong, kip thoi tién hanh giai quyét.

Diéu 160

1. Trong qua trinh giai quyét tranh chap lao dong, hai bén tranh chap c6 cac quyen sau day:

a) Truc tiép hodc thong qua nguoi dai dién ciia minh tham gia qua trinh giai quyét tranh chap;

b) Rut don hodc thay d6i noi dung tranh chap;

¢) Yéu cau thay nguoi truc tiép tién hanh giai quyet tranh chap, néu cé 1y do chinh dang cho
rang ngudi d6 khong thé bao dam tinh khach quan, cong bang trong viéc giai quyét tranh chap.

2. Trong qua trinh giai quyét tranh chap lao dong, hai bén tranh chap c6 cac nghia vu sau day:

a) Cung cap day du tai liéu, chimg cir theo yéu cau ciia co quan, t6 chiic giai quyét tranh chap
lao dong;

b) Nghiém chinh chap hanh cac thoa thuén da dat dugc, bién ban hoa giai thanh, quyét dinh da
¢6 hiéu luc ciia co quan, to chirc giai quyét tranh chip lao dong, ban an hodc quyét dinh da c6 hiéu lyc
cta Toa 4n nhan dan.

Didu 161

Co quan, t6 chirc giai quyet tranh chap lao dong trong pham vi nhiém vu, quyen han cia minh
co quyen yéu ciu hai bén tranh chdp, co quan, t6 chirc, ca nhan hiru quan cung cip tai liéu, chimg cir;
trung cau giam dinh, moi ngudi 1am chimg va ngudi ¢6 lién quan trong qua trinh giai quyét tranh chap
lao dong.

Diéu 162

1. Hoi ddng hoa giai lao dong co sé phai dugc thanh 1ap trong cac doanh nghiép c6 cong doan
co s6 hodc Ban chap hanh cong doan 1am thoi.

Thanh phan ctia Hoi dong hoa gii lao dong co sé gdm s6 dai dién ngang nhau ctia bén nguoi
lao dong va bén nguoi st dung lao dong. Hai bén co thé thoa thuan lwa chon thém thanh vién tham gia
Hoi dong.

2. Nhiém ky ciia Hoi dong hoa giai lao dong co so 1a hai nam.

Pai dién cta mdi bén luan phién lam Chu tich, Thu ky Hoi dong. Hoi dong hoa giai lao dong
co s¢ lam viée theo nguyén tic thoa thuan va nhét tri.

3. Nguoi st dung lao dong bao dam diéu kién can thiét cho hoat dong ctua Hoi dong hoa giai
lao dong co s0.

4. Hoi dong hoa giai lao dong co so tién hanh hoa giai cac tranh chap lao dong quy dinh tai
Diéu 157 ctia BO luat nay.

Ditu 163

Hoa giai vién lao dong do co quan lao dong huyén, quén, thi xa, thanh phé thudc tinh ctr dé tién
hanh hoa giai cac tranh chép lao dong quy dinh tai biéu 157 cia Bo luat nay, tranh chép vé thuc hién
hop dong hoc nghé va chi phi day nghé.

Ditu 164

1. Hoi dong trong tai lao dong do Uy ban nhan dan tinh, thanh phd tryc thudc trung wong (sau
day goi chung 1a Uy ban nhan déan cip tinh) thanh 1ap, gdm cac thanh vién chuyén trach va kiém
nhiém la dai dién cta co quan lao dong, cong doan, nguoi st dung lao dong va dai dién cia Hoi luat
gia hodc 1a nguoi c6 kinh nghiém trong linh vuc quan h¢ lao dong ¢ dia phuong.

2. Sb lugng thanh vién cua Hoi dong trong tai lao dong 1a s6 1¢ va khong quéa bay nguoi. Chu
tich va Thu ky Hoi déng la dai dién cta co quan lao dong cép tinh.

3. Nhiém ky ciia Hoi dong trong tai lao dong 1a ba nam.

4. Hoi dong trong tai lao dong tién hanh hoa giai cac tranh chap lao dong tap thé vé loi ich quy
dinh tai khoan 3 Diéu 157 va tranh chap lao dong tap thé quy dinh tai Didu 175 cta B0 luét nay.

5. Hoi dong trong tai lao dong quyét dinh phuwong an hoa giai theo nguyén tic da s6, bang cach
b6 phiéu.

6. Uy ban nhan dan cip tinh bao dam diéu kién can thiét cho hoat dong ctia Hoi dong trong tai

lao dong.
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) Muc II
THAM QUYEN VA TRINH TU
GIAI QUYET TRANH CHAP LAO PONG CA NHAN

Diéu 165

Co quan, to chirc c6 tham quyén giai quyét tranh chip lao dong ca nhan bao gom:

1. Hoi dong hoa giai lao dong co s& hodc hoa giai vién lao dong;

2. Toa an nhan dan.

Diéu 1652

Hoi dong hoa giai lao dong co so hodc hoa giai vién lao dong tién hanh hoa giai tranh chép lao
dong ca nhan theo quy dinh sau day:

1. Thoi han hoa giai 1a khong qua ba ngay lam viée, ké tir ngdy nhan dugc don yéu cau hoa
giai;

2. Tai phién hop hoa giai phai c6 mat hai bén tranh chp. Cac bén tranh chap c6 thé cur dai dién
dugc uy quyén cua ho tham gia phién hop hoa giai.

Hoi dong hoa giai lao dong co so hodc hoa giai vién lao dong dwa ra phuong an hoa giai dé hai
bén xem xét.

Truong hop hai bén chdp nhan phuong 4n hoa giai thi Hoi dong hoa giai lao dong co sé hoic
hoa giai vién lao dong 1ap bién ban hoa giai thanh, c6 chit ky ciia hai bén tranh chap, cia Chi tich va
Thu ky Hoi dong hoa giai lao dong co so hodc hoa giai vién lao dong. Hai bén c6 nghia vu chap hanh
cac thoa thuan ghi trong bién ban hoa giai thanh.

Truong hop hai bén khong chap nhén phuong an hoa giai hodc mdt bén tranh chap da duoc
tridu tap hop 1é dén 1an thtr hai ma van ving mat khong ¢ 1y do chinh dang thi Hoi dong hoa giai lao
dong co so hodc hoa giai vién lao dong lap bién ban hoa gidi khong thanh c6 chit ky ctia bén tranh
chap c6 mit, ciia Chu tich va Thu ky Hoi dong hoa giai lao dong co so hodc hoa giai vién lao dong.

Ban sao bién ban hoa giai thanh hoac hoa gidi khong thanh phai dugc guri cho hai bén tranh
chép trong thoi han mot ngay lam viée, ké tur ngay 1ap bién ban;

3. Trudng hop hoa giai khong thanh hodc hét thoi han giai quyét theo quy dinh tai khoan 1
Diéu nay ma Hoi dong hoa gidi lao dong co s¢ hodc hoa gidi vién lao dong khong tién hanh hoa giai
thi mdi bén tranh chip c6 quyén yéu cau Toa 4n nhan dan giai quyét.

Picu 166

1. Toa 4n nhéan dan giai quyét cac tranh chip lao dong ca nhan ma Hoi dong hoa giai lao dong
co s& hodc hoa giai vién lao dong hoa giai khong thanh hodc khong giai quyét trong thoi han quy dinh
tai khoan 1 Piéu 165a cta B0 luat nay.

2. Toa 4n nhan dan giai quyét nhiing tranh chap lao dong c4 nhan sau diy ma khong bét budc
phai qua hoa giai tai co sé:

a) Tranh chap vé xu 1y ky luat lao dong theo hinh thirc sa thai hodc vé truong hop bi don
phuong chdm dut hop dong lao dong;

b) Tranh chap vé boi thuong thiét hai, trg cap khi cham dirt hop dong lao dong;

c¢) Tranh chap gilta nguoi giup viée gia dinh vdi nguoi sir dung lao dong;

d) Tranh chap v€ bao hiém xa hoi quy dinh tai diém b khoan 2 Diéu 151 cua B luét nay;

d) Tranh chap vé bdi thuong thiét hai giita ngudi lao dong véi doanh nghiép, t6 chirc sy nghiép
dua nguoi lao dong di lam viée ¢ nudc ngoai theo hop dong.

3. Nguoi lao dong duoc mién an phi trong cac hoat dong td tung dé doi tién luong, tro cap mat
viéc lam, trg cap thoi viée, bao hiém xa hoi, tién bdi thuong vé tai nan lao dong, bénh nghé nghiép, dé
giai quyét nhimng van d& boi thudng thiét hai hodc vi bi sa thai, cham dirt hop dong lao dong trai phap
luat.

4. Khi xét xir, néu Toa 4n nhan dan phat hién hop dong lao dong trai v6i thoa uée lao dong tap
thé, phap luét lao dong; thoa udc lao dong tap thé, ndi quy lao dong, quy ché, cac thoa thuan khéc trai
v6i phap ludt lao dong thi tuyén bd hop dong lao dong, thoa udc lao dong tap thé, ndi quy lao dong,
quy ché, cac thoa thuan khac vo hiéu tung phan hoac toan bo.

5. Chinh phu quy dinh cy thé viéc giai quyét hau qua dbi véi cac truong hop hop dcng lao
dong, thoa udc lao dong tap thé, noi quy lao dong, quy ché, cac thoa thuan khac bi tuyén bd vo hicu
quy dinh tai khoan 3 Diéu 29, khoan 3 Diéu 48 ctia B¢ luat nay va khoan 4 Diéu nay.
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Dbieu 167

Thoi hidu yéu cau giai quyét tranh chap lao dong ca nhan dugc quy dinh nhu sau:

1. M6t nam, ké tir ngay xay ra hanh vi ma mdi bén tranh chip cho rang quyén, loi ich cia minh
bi vi pham ddi v6i cac tranh chap lao dong quy dinh tai cac diém a, b va ¢ khoan 2 Piéu 166 ciia Bo
luat nay;

2. Mot nam, ké tir ngay phat hién ra hanh vi ma mdi bén tranh chap cho rang quyén, loi ich cua
minh bi vi pham dbi v6i tranh chép quy dinh tai diém d khoan 2 Diéu 166 cua Bo luat nay;

3. Ba nam, ké tir ngay xay ra hanh vi ma mdi bén tranh chip cho riang quyén, loi ich ctia minh
bi vi pham d6i v6i tranh chap quy dinh tai diém d khoan 2 Diéu 166 ciia Bo luat nay;

4. Sau thang, ké tir ngay xay ra hanh vi ma mdi bén tranh chip cho rang quyén, loi ich cia
minh bi vi pham ddi voi cac loai tranh chép khac.

Muc III
THAM QUYEN VA TRINH TU
GIAI QUYET TRANH CHAP LAO PONG TAP THE

Ditu 168

Co quan, to chtic ¢6 tham quyén giai quyét tranh chap lao dong tap thé vé quyén bao gom:

1. Hoi dong hoa giai lao dong co so hodc hoa giai vién lao dong;

2. Chu tich Uy ban nhan dan huyén, quan, thi xa, thanh phé thudc tinh (sau day goi chung la
Chu tich Uy ban nhan dan cap huyén);

3. Toa én nhan dan.

Diéu 169

Co quan, to chirc ¢6 tham quyén giai quyét tranh chap lao dong tap thé vé loi ich bao gom:

1. Hoi dong hoa giai lao dong co s& hodc hoa giai vién lao dong;

2. Hoi dong trong tai lao dong,

Piéu 170

1. Viéc lya chon Hoi dong hoa giai lao dong co s hodc hoa giai vién lao dong giai quyét tranh
chap lao dong tap thé do tap thé lao dong va ngudi sir dung lao dong quyét dinh.

Trinh ty hoa giai tranh chép lao dong tap thé dugc thuc hién theo quy dinh tai khoan 1 va
khoan 2 Piéu 165a ctia B luét nay.

i Truong hop hoa giai khong thanh thi trong bién ban phai néu rd loai tranh chap lao dong tap
the.

2. Trong truong hop hoa giai khéng thanh hodc hét thoi han giai quyét theo quy dinh tai khoan 1
Diéu 165a ciia Bo luat nay ma Ho1 dong hoa giai lao dong co so hodc hoa giai vién lao dong khong tlen
hanh hoa giai thi mdi bén tranh chap ¢ quyen yéu cau Chu tich Uy ban nhan dan cap huyén giai quyét
d6i Vo1 trudng hop tranh chap lao dong tap thé vé quyén hodc yéu cau Hoi dong trong tai lao dong giai
quyét ddi voi tranh chép lao dong tap thé vé loi ich.

Pi¢u 170a

1. Chu tich Uy ban nhéan dan cdp huyén c6 quyén tién hanh giai quyét tranh chip lao dong tap
thé vé quyén theo quy dinh sau day:

) Thot han giai quyét 1a khong qua nim ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dugc don yéu cau giai
quyet;

b) Tai phién hop giai quyét tranh chép lao dong tap thé vé quyén phai c6 mat dai dién c6 thdm
quyén ctia hai bén tranh chap. Truong hop can thiét, Chu tich Uy ban nhén dan cap huyén moi dai dién
cong doan cap trén ciia cong doan co s8¢ va dai dién co quan, t6 chirc hitu quan tham dy phién hop.

Chu tich Uy ban nhan déan c4p huyén can ct vao phap luét lao dong, thoa udc lao dong tap thé,
n6i quy lao dong di duogc ding ky va cac quy ché, thoa thuan hop phap khac dé xem xét, xir Iy d6i véi
hanh vi vi pham phap luat cta cac bén.

2. Sau khi Chu tich Uy ban nhan dén cép huyén da giai quyét ma hai bén van con tranh chap
hodc hét thoi han giai quyet quy dinh tai dlem a khoan 1 Diéu niay ma Chu tich Uy ban nhén dén cap
huyén khoéng giai quyét thi mdi bén c6 quyén yéu cau Toa an nhan dan giai quyét hodc tap thé lao
dong co quyén tién hanh céac thu tuc dé dinh cong.

Diéu 170b

Toa an nhén dén tinh, thanh phé truc thude trung wong (sau day goi chung la Toa an nhén dén
cép tinh) c6 tham quyén giai quyét tranh chép lao dong tap thé vé quyén. Trinh ty, thi tuc gidi quyét
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tranh chép lao dong tap thé vé quyén tai Toa an duoc thyc hién theo quy dinh cua B9 luat td tung dan
su.

Piéu 171

Hoi dong trong tai lao dong tién hanh hoa giai vu tranh chip lao dong tap thé vé loi ich theo
quy dinh sau day:

1. Thoi han hoa giai 1a khéng qua bay ngay lam viée, ké tir ngay nhan duoc don yéu cau hoa
giai;

2. Tai phién hop giai quyét tranh chép lao dong tap thé vé loi ich phai ¢6 mat dai dién co thAm
quyén cua hai bén tranh chip. Truong hop can thiét, Hoi dong trong tai lao dong moi dai dién cong
doan cap trén ciia cong doan co s va dai dién co quan, to chirc hitu quan tham dy phién hop.

Hoi dong trong tai lao dong dua ra phuong an hoa giai dé hai bén xem xét.

Truong hop hai bén chap nhan phuong an hoa giai thi Hoi dong trong tai lao dong 1ap bién ban
hoa giai thanh, c¢6 chit ky cta hai bén tranh chip, ciia Chu tich va Thu ky Hoi dong trong tai lao dong.
Hai bén c6 nghia vu chap hanh céac thoa thuan ghi trong bién ban hoa giai thanh.

Truong hop hai bén khong chap nhan phuong an hoa giai hodac mét bén tranh chap da duoc
triéu tap hop 1¢ dén 1an thir hai ma van ving mat khong c6 1y do chinh dang thi Hoi dong trong tai lao
dong 1ap bién ban hoa giai khong thanh, c¢6 chit ky ctia bén tranh chip c6 mat, ciia Cha tich va Thu ky
Hoi dong trong tai lao dong.

Bén sao bién ban hoa giai thanh hodc hoa gidi khong thanh phai dugc gui cho hai bén tranh
chap trong thoi han mot ngay lam viée, ké tir ngay lap bién ban;

3. Trudng hop Hoi dong trong tai lao dong hoa giai khong thanh hogc hét thoi han giai quyét
quy dinh tai khoan 1 Diéu nay ma Hoi dong trong tai lao dong khong tién hanh hoa giai thi tap thé lao
dong co quyén tién hanh céac thu tuc dé dinh cong.

Piéu 171a

Thoi hiu yéu cau giai quyét tranh chap lao dong tap thé 1a mot nam, ké tir ngdy xay ra hanh vi
ma mdi bén tranh chép cho ring quyén va lgi ich ciia minh bi vi pham.

Piéu 171b

Trong khi co quan, t6 chirc c6 thim quyén dang tién hanh viéc giai quyét tranh chap lao dong
thi khéng bén nao dugc hanh déng don phuwong chdng lai bén kia.

Muc IV
PINH CONG VA GIAI QUYET PINH CONG

Didu 172

Pinh cong 13 sy nglmg viéc tam thoi, ty nguyén va c6 to chic cua tap thé lao dong dé giai
quyét tranh chap lao dong tap thé.

Didu 172a

Pinh cong phai do Ban chap hanh cong doan co s¢ hodc Ban chap hanh cong doan 1am thoi
(sau day goi chung 1a Ban chap hanh cong doan co sd) to chirc va lanh dao. Dbi véi doanh nghiép chua
co Ban chép hanh cong doan co so thi viéc to chure va 1anh dao dinh cong phai do dai dién duoc tap thé
lao dong cuir va viéc ctr nay da duoc thong bao voi cong doan huyén, quan, thi xa, thanh phé thudc tinh
hodc twong dwong (sau ddy goi chung 1a dai dién tap thé lao dong).

Piéu 173

Cudc dinh cong thue mot trong nhirng truong hop sau day la bat hop phép:

1. Khong phat sinh tir tranh chap lao dong tap thé;

2. Khong do nhing ngudi lao dong cung lam viée trong mot doanh nghiép tién hanh;

3. Khi vy tranh chap lao dong tap thé chua dugc hodc dang dugc co quan, t6 chic gidi quyét
theo quy dinh ctia B0 ludt nay;

4. Khong lay ¥ kién nguoi lao dong vé dinh cong theo quy dinh tai Diéu 174a hodc vi pham céc
thu tuc quy dinh tai khoan 1 va khoan 3 Diéu 174b cua Bo luat nay;

5. Viéc t chure va lanh dao dinh cong khong tudn theo quy dinh tai Diéu 172a cia B luat nay;

6. Tién hanh tai doanh nghiép khong duoc dinh cong thudc danh muc do Chinh phu quy dinh;

7. Khi di c6 quyét dinh hoan hodc ngimg dinh cong.

Ditu 174

Ban chép hanh cong doan co s& hoac dai dién tap thé lao dong co quyén tién hanh cac thu tuc
quy dinh tai Diéu 174a va Diéul74b ctua Bo luat nay dé dinh cong trong truong hop quy dinh tai
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khoan 2 Diéu 170a ctia Bo ludt nay ma tap thé lao dong khong yéu cdu Toa an nhan déan giai quyét
hodc trong trudng hop quy dinh tai khoan 3 Diéu 171 ciia B luat nay.

Diéu 174a

1. Ban chip hanh cong doan co s& hodc dai dién tap thé lao dong ldy ¥ kién dé dinh cong theo
quy dinh sau day:

a) Ddi v6i doanh nghiép hodc bd phan doanh nghiép c6 dudi ba trim ngudi lao dong thi liy y
kién tryuc tiép ctia nguoi lao dong;

b) D6i voi doanh nghiép hodc bo phan doanh nghiép c6 tir ba tram nguoi lao dong tr¢ 1én thi
lay ¥ kién ctia thanh vién Ban chap hanh cong doan co sd, TO truong t6 cong doan va T6 truong t6 san
Xudt; truong hop khong c6 cong doan co so thi lay M kién cua T truong, T4 pho t6 san xuét.

2. Viéc to chirc 1dy y kién c6 thé thuc hién bang hinh thic bé phiéu hodc 14y chir ky.

Thoi gian va hinh thirc t6 chic lay y kién dé dinh cong do Ban chap hanh cong doan co sé hoidc
dai dién tap thé lao dong quyét dinh va phai thong bao cho nguoi sir dung lao dong biét trudc it nhat 1a
mot ngay.

3. Noi dung lay y kién dé dinh cong bao gom:

a) Cac ndi dung quy dinh tai cac diém a, ¢ va d khoan 3 Diéu 174b cta B luat nay;

b) Viéc dong y hay khong dong y dinh cong.

Diéu 174b

1. Ban chép hanh cong doan co sé hodc dai dién tap thé lao dong ra quyét dinh dinh cong bang
vin ban va 1ap ban yéu cau khi c6 ¥ kién dong ¥ cua trén 50% tong sé ngudi lao dong d6i voi doanh
nghiép hodc bd phan doanh nghiép c6 dudi ba trim nguoi lao dong hoic trén 75% sb nguoi dugc liy v
kién ddi véi doanh nghiép hoic bd phan doanh nghiép c6 tir ba trim ngudi lao dong tro 1én.

2. Quyét dinh dinh cong phai néu 15 thoi diém bat dau dinh cong, dia diém dinh cong, cé chir
ky cua dai dién Ban chép hanh céng doan co so hoac dai dién tap thé lao dong; truong hop la dai dién
ctia Ban chap hanh cong doan co so thi phai dong ddu cua to chirc cong doan.

3. Ban yéu cau phai c6 nhiing noi dung chi yéu sau déy:

a) Nhimng van dé tranh chip lao dong tap thé da dugc co quan, to chirc giai quyét nhung tap thé
lao dong khong dong y;

b) Két qua lay ¥ kién dong ¥ dinh cong;

¢) Thoi diém bat dau dinh cong;

d) bia diém dinh cong;

d) Pia chi nguoi can lién hé dé giai quyét.

4. it nhat 1a nam ngay, trudc ngay bat dau dinh cong, Ban chap hanh cong doan co s¢ hodc dai
dién tap thé lao dong phai cir dai dién nhiéu nhat 1a ba ngudi dé trao quyét dinh dinh cong va ban yéu
cau cho nguoi sir dung lao dong, dong thoi giri mot ban cho co quan lao dong cap tinh va mot ban cho
Lién doan lao dong cap tinh.

5. Pén thoi diém bat dau dinh cong da duoc bao trudc quy dinh tai diém ¢ khoan 3 Didu nay,
néu nguoi sir dung lao dong khong chap nhan giai quyét yéu cau thi Ban chap hanh céng doan co s
hodc dai dién tap thé lao dong to chure va 1anh dao dinh cong.

Piéu 174c

Truge khi dinh cong va trong qua trinh dinh cong, Ban chap hanh cong doan co so hodc dai
dién tap thé lao dong, nguoi sir dung lao dong cd quyen sau day:

1. Tién hanh thuong lugng hodc cing dé nghi co ‘quan lao dong, Lién doan lao dong va dai
dién nguoi s dung lao dong ¢ dia phuong hodc co quan, t6 chure khac tién hanh hoa giai;

2. Ban chap hanh cong doan co sé hodc dai dién tap thé lao dong c6 quyén quyét dinh:

a) Tién hanh dinh cong trong ca doanh nghiép hodc bd phan ctia doanh nghiép;

b) Thay d6i quyét dinh dinh cong, ban yéu cau hodc rit quyét dinh dinh cong, ban yéu ciu;

¢) Chdm dirt dinh cong;

d) Yéu cau Toa 4n nhan dan xét tinh hop phap ciia cudc dinh cong hodc giai quyét tranh chip
lao dong tap thé vé quyén.

3. Nguoi sir dung lao dong c6 quyén quyét dinh:

a) Chap nhan toan bo hodc mot phan ndi dung ban yéu cau va thong bao bang vin ban cho Ban

chép hanh cong doan co s& hodc dai dién tap thé lao dong;
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b) Yéu cau Toa an nhan dan xét tinh hop phép cua cude dinh cong hodc giai quyét tranh chap
lao dong tap thé vé quyén.

Diéu 174d

Trong thoi gian dinh cong nguoi lao dong c6 cac quyén loi sau day:

1. Nguoi lao dong khong tham gia dinh cong nhung phai ngung viéc vi ly do dinh cong thi dugc
tra luong ngimg viéc theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 62 ctia Bo luat nay va cac quyén loi khac theo quy
dinh cua phap luét lao dong;

2. Nguoi lao dong tham gia dinh c6ng khong duoc tra luong va cac quyén lgi khac theo quy
dinh cua phap luat, trir truong hop hai bén c6 thoa thudn khac;

3. Can bd cong doan, ngoai thoi gian duge st dung theo quy dinh tai khoan 2 Piéu 155 cta Bo
luat nay dé lam cong tac cong doan con duoc nghi lam viée it nhét 1a ba ngay nhung vin dugc hudng
lwong dé tham gia vao viéc giai quyét tranh chap lao dong tap thé tai doanh nghiép.

Didu 174d

Nhirng hanh vi sau dy bi cdm trudc, trong va sau khi dinh cong:

1. Can tr& viéc thuc hién quyén dinh cong hodc kich dong, 16i kéo, ép budc ngudi lao dong
dinh cong; can tr6 ngudi lao dong khong tham gia dinh cong di lam viéc;

2. Dung bao lyc; 1am ton hai may moc, thiét bi, tai san ciia doanh nghiép;

3. Xam pham trat tu, an toan cong cong;

4. Cham dut hop dong lao dong hodc xir 1y ky luat lao dong ddi véi nguoi lao dong, ngudi lanh
dao dinh cong hodc diéu dong ngudi lao dong, ngudi lanh dao dinh cong sang lam cong viée khac, di
lam viéc & noi khac vi Iy do chuén bi dinh cong hodc tham gia dinh cong;

5. Tru dap, tra thu d6i v6i nguoi lao dong tham gia dinh cong, nguoi lanh dao dinh cong;

6. Tu ¥ cham dut hoat dong cta doanh nghiép dé chdng lai dinh cong;

7. Loi dung dinh cong dé thyc hién hanh vi vi pham phap luat.

Piéu 175

Khéng dugc dinh cong ¢ mot so doanh nghiép cung tmg cdc san pham, dich vu cong ich va
doanh nghiép thiét yéu cho nén kinh té qudc dan hodc an ninh, qudc phong theo danh muc do Chinh
pht quy dinh. Co quan quan 1y nha nuéc phai dinh ky to chtrc nghe ¥ kién cua dai dién tap thé lao
dong va ngudi sir dung lao dong & cac doanh nghiép nay dé kip thoi gitp do va giai quyét nhimg yéu
cau chinh dang cua tap thé lao dong. Trong truong hop co tranh chép lao dong tap thé thi do Hoi dﬁ)ng
trong tai lao dong giai quyet Néu mét hodc ca hai bén khong dong ¥ v6i quyét dinh cua Hoi dong
trong tai lao dong thi co quyén yéu cau Toa 4n nhan dan giai quyét.

Piéu 176

Khi xét thiy cudc dinh cong c6 nguy co xAm hai nghiém trong cho nén kinh té qudc dan, loi ich cong
cong, Thi1 tudng Chinh phi quyét dinh hodn hoic ngimg dinh cong va giao cho co quan nha nudc, to chiic ¢6
tham quyén giai quyét.

Chinh phua quy dinh vé viéc hodn hodc ngimg dinh cong va giai quyét quyén loi ciia tap thé lao
dong.

Ditu 176a

1. Trong qua trinh dinh c6ng hodc trong thoi han ba thang, ké tir ngay cham dut dinh cong, mdi
bén c¢6 quyén ndp don dén Toa an yéu cau xét tinh hop phap cua cude dinh cong.

2. Pon yéu cau phai c6 cac ndi dung chinh sau day:

a) Ngay, thang, nim lam don yéu cau;

b) Tén Toa an nhan don;

c) Tén, dia chi cua ngudi yéu cau;

d) Ho, tén, dia chi ctiia nhitng nguoi lanh dao cudc dinh cong;

d) Tén, dia chi cua nguoi st dung lao dong;

¢) Tén, dia chi cua doanh nghiép, noi tap thé lao dong dinh cong;

) Noi dung yéu cau Toa an giai quyet

h) Cac thong tin khac ma nguot yéu cau xet thay can thiét cho viéc giai quyét.

3. Ngudi yéu cau hodc dai dién c¢6 tham quyén cua ho phai ky tén vao don yéu cau. Truong hop
ngudi ¢ don 1a Ban chap hanh cong doan co so hodc ngudi sir dung lao dong thi phai dong dau cia to

chtrc vao don.
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4. Ngudi yéu cau phai gui kém theo don cdc ban sao quyet dinh dinh cong, ban yéu cau, quyét
dinh hodc bién ban hoa giai cua co quan, t6 chirc c6 tham quyén giai quyét vu tranh chip lao dong tap
thé, tai liéu, chimg cr ¢ lién quan dén viéc xét tinh hop phap cua cude dinh cong.

Piéu 176b

Thu tuc giri don, nhan don, nghia vu cung cép tai liéu, chung cu ddi véi viee xét va quyét dinh
vé tinh hop phap cua cudc dinh cong tai Toa an dugc thyc hién tuong ty nhu thu tuc giri don, nhan
don, nghia vu cung cép tai liéu, ching cur tai Toa an theo quy dinh ctia B0 luét td tung dan su.

Piéu 177

1. Toa 4n nhan dan c6 thim quyén xét tinh hop phép ciia cude dinh cong 14 Toa an nhan dan
cap tinh noi xay ra dinh cong.

2. Toa phiic tham Toa an nhan déan tbi cao co tham quyen giai quyét khiéu nai d6i v6i quyét
dinh vé tinh hop phap cta cudc dinh cong ctia Toa 4n nhan dan cép tinh.

Piéu 177a

1. Hoi dong xét tinh hop phap cua cudc dinh cong gom ba Tham phan.

2. Hoi dong giai quyét khiéu nai ddi véi quyét dinh vé tinh hop phéap cua cudc dinh cong gom
ba Tham phan.

Piéu 177b

Co quan tién hanh t6 tung, ngudi tién hanh t6 tung va viéc thay doi nguoi tién hanh t6 tung
thuc hién theo quy dinh ctia B luéat to tung dan su.

Pidu 177¢

1. Ngay sau khi nhan don yéu cau, Chanh an Toa an nhan déan cap tinh phan céng mot Thim
phan chiu trach nhiém giai quyét don yéu cau.

2. Trong thdi han niam ngay lam viée, ké tir ngay nhan don yéu cau, Tham phan duoc phan
cong phai ra mot trong cac quyét dinh sau day:

a) Pua viéc xét tinh hop phap cua cudc dinh cong ra xem xét;

b) Dinh chi viéc xét tinh hgp phap cta cudc dinh cong.

3. Trong thoi han ba ngay lam viéc, ké tir ngay ra quyét dinh dua viéc xét tinh hop phap cua
cugc dinh cong ra xem xét hoac dinh chi vi¢c xét tinh hop phap cua cudc dinh cong, Toa an phai gui
quyét dinh cho hai bén tranh chip.

Piéu 177d

Toa an dinh chi viéc xét tinh hgp phap cua cude dinh cong trong cac trudong hop sau day:

1. Nguoi yéu cau rat don yéu cau;

2. Hai bén di thoa thuan dugc voi nhau vé giai quyét dinh cong va c¢6 don yéu cau Toa an
khong giai quyét.

Pitu 177d

1. Trong thoi han ndm ngay lam viéc, ké tir ngay ra quyét dinh xem xét tinh hop phap ciia cude
dinh cong, Toa 4n phai mé phién hop dé xét tinh hop phap cta cudc dinh cong.

2. Nhitng ngudi tham gia phién hop xét tinh hop phap ciia cudc dinh cong bao gom:

a) Hoi dong xét tinh hop phap cua cudc dinh cong do Tham phan duoc phan cong chiu trach
nhiém lam chu toa;

b) Pai dién cta hai bén tranh chip;

¢) Pai dién cac co quan, td chirc theo yéu cau ctia Toa an.

Diéu 177¢

1. Viéc hoan phién hop xét tinh hop phap cua cudc dinh cong dugce ap dung twong tu quy dinh
cia BO luat to tung dan sy vé viéc hodn phién toa.

2. Thoi han tam hoan phién hop xét tinh hgp phép cua cudc dinh cong khong qua ba ngay lam
viéc.

Piéu 177g

Trinh tu xét tinh hop phép cua cudc dinh cong dugc quy dinh nhu sau:

1. Chu toa Hoi dong xét tinh hop phap ctia cudc dinh cong trinh bay qua trinh chuan bi va tién
hanh cudc dinh cong;

2. Pai dién ctia hai bén tranh chap trinh bay ¥ kién ctia minh;

3. Chu toa Hoi ddng xét tinh hop phap cua cudc dinh cong co thé yéu cau dai dién co quan, to

chuc tham gia phién hop trinh bay y kién;
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4. Hoi dong xét tinh hop phap ciia cudce dinh cong thao luan va quyét dinh theo da sd.

Diéu 178

1. Quyét dinh ciia Toa 4n vé viéc xét tinh hop phap ciia cudc dinh cong phai néu rd cudc dinh
cong 1a hop phap hodc cude dinh cong la bat hop phap.

Khi két luan cudc dinh cong 1a bat hop phap thi phai néu rd truong hop bat hop phéap cua cude
dinh cong. Trong truong hop nay, tap thé lao dong phai ngimg ngay cudc dinh cong va tr¢ lai lam viée
cham nhat 1a mot ngdy, sau ngay Toa an cong bo quyet dinh.

2. Dbi v6i tranh chép lao dong tap thé vé quyén thi cac bén c6 quyén khoi kién yéu cau Toa an
giai quyét theo quy dinh ctia phap luat t6 tung dan su.

3. Quyét dinh ctia Toa 4n quy dinh tai khoan 1 Diéu nay c6 hiéu luc thi hanh ngay va phai duoc
gui ngay cho hai bén tranh chap. Quyet dinh cta Toa an dugc gui cho Vién kiém sat nhan dan cing
cap trong thoi han nam ngay lam viéc, ké tir ngdy ra quyét dinh.

Piéu 179

1. Khi da c¢6 quyét dinh ctia Toa an vé cudc dinh cong 1a bat hop phap ma ngudi lao dong
khong ngimg dinh cong, khong tro lai 1am viée thi tuy theo mirc d6 vi pham c6 thé bi xtr 1y ky luat lao
dong theo quy dinh cta phap luat lao dong.

Trong truong hop cudce dinh cong la bét hop phap, gay thiét hai cho nguoi sir dung lao dong thi
t6 chure, ca nhan tham gia dinh cong c6 16i phai | bdi thuong thiét hai theo quy dinh cua phap luét.

2. Nguoi loi dung dinh cong dé gdy mat trat tu cong cong, lam ton hai may moc, thiét bi, tai
san cua doanh nghiép; ngudi ¢6 hanh vi can trd thuc hién quyén dinh cong, kich dong, 16i kéo, ép bude
nguoi lao dong dinh cong; ngudi c6 hanh vi tru dap, tra thu nguoi tham gia dinh cong, nguoi lanh dao
cudc dinh cong thi tuy theo mic dd vi pham cé thé bi xir 1y vi pham hanh chinh hodc truy ctru trach
nhiém hinh sy; néu gy thiét hai thi phai bdi thuong theo quy dinh cta phép luat.

3. Trong qua trinh giai quyét dinh cong, néu Toa 4n phat hién ngudi sir dung lao dong c6 hanh
vi vi pham phap ludt lao dong thi yéu ciu co quan c6 tham quyén xir Iy vi pham theo quy dinh cua
phép luat.

Diéu 1792

1. Trong thoi han ba ngay lam viéc, ké tir ngay Toa 4n cong bd quyét dinh vé viéc xét tinh hop
phap ctia cudc dinh cong, hai bén c6 quyén giri don khiéu nai 1én Toa phiic tham Toa an nhan dan toi
cao vé quyét dinh do.

2. Ngay sau khi nhan don, Toa phuc thim Toa an nhan dén tdi cao phai c¢6 vin ban yéu cau Toa
an da xét tinh hop phap cta cugc dinh céng chuyen hd so vu viée dé xem xét, giai quyét.

3. Trong thoi han ba ngay lam viéc, ké tir ngdy nhén dugc van ban yéu cau, Toa an da xet tinh
hop phap cua cude dinh cong phai chuyén toan bo hd so vu viéc 1én Toa phiic thim Toa 4n nhan dan
t6i cao dé xem xét, giai quyet

4. Trong thoi han nam ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan duoc ho so xét tinh hop phap cua cudc
dinh c6ng, mét tap thé gom ba Tham phan do Chénh toa Toa phuc tham Toa an nhan dan t01 cao chi
dinh phai tlen hanh giai quyét khiéu nai. Quyét dinh cia Toa phuc tham Toa 4n nhan dén t6i cao l1a
quyét dinh cudi cting vé xét tinh hop phap cta cudc dinh cong.’

Piéu 2

Luét nay c6 hiéu lyc thi hanh tir ngay 01 thang 7 nam 2007.

Nhimg quy dinh vé viée giai quyét cac cudc dinh cong cua Phap 1énh thu tuc giai quyét cac
tranh chép lao dong ngay 11 thang 4 nam 1996 hét hiéu luc ké tir ngay Luat nay c6 hiéu lyc.

bieu 3

Chinh phi, Toa 4n nhan dan téi cao trong pham vi nhiém vu, quyén han ctia minh quy dinh chi
tiét va huéng dan thi hanh Luat nay.

Ludt nay da dwoc Quéc hoi nuwoe Cong hoa xd hoi chu nghia Viét Nam khoa XI, ky hop thir 10
thong qua ngay 29 thang 11 nam 2006.

CHU TICH QUOC HOI
Nguyen Phu Trong
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LUẬT


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA


BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 


SỐ 74/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006


Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;



Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Chương XIV của Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002.



Điều 1


Sửa đổi, bổ sung Chương XIV của Bộ luật lao động về Giải quyết tranh chấp lao động như sau:


“Chương XIV

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG


Mục I


QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 157


1. Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích phát sinh trong quan hệ lao động giữa người lao động, tập thể lao động với người sử dụng lao động.


Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.


2. Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp về việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác ở doanh nghiệp mà tập thể lao động cho rằng người sử dụng lao động vi phạm.

3. Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là tranh chấp về việc tập thể lao động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới so với quy định của pháp luật lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác ở doanh nghiệp trong quá trình thương lượng giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.

4. Tập thể lao động là những người lao động cùng làm việc trong một doanh nghiệp hoặc một bộ phận của doanh nghiệp.

5. Điều kiện lao động mới là việc sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, định mức lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và phúc lợi khác trong doanh nghiệp.

Điều 158


Việc giải quyết các tranh chấp lao động được tiến hành theo những nguyên tắc sau đây:

1. Thương lượng trực tiếp, tự dàn xếp và tự quyết định của hai bên tranh chấp tại nơi phát sinh tranh chấp;  


2. Thông qua hoà giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung của xã hội và tuân theo pháp luật;


3. Giải quyết công khai, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật;


4. Có sự tham gia của đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động trong quá trình giải quyết tranh chấp.


Điều 159


1. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên giải quyết tranh chấp lao động thông qua thương lượng, hoà giải nhằm bảo đảm lợi ích của hai bên tranh chấp, ổn định sản xuất, kinh doanh, trật tự và an toàn xã hội.

Việc giải quyết tranh chấp lao động tại cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động được tiến hành khi một bên từ chối thương lượng hoặc hai bên đã thương lượng mà vẫn không giải quyết được và một hoặc hai bên có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.

2. Tổ chức công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động được quy định tại Điều 172a của Bộ luật này trong việc giải quyết tranh chấp lao động theo đúng quy định của pháp luật.

3. Khi xảy ra tranh chấp lao động tập thể về quyền dẫn đến ngừng việc tạm thời của tập thể lao động thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải chủ động, kịp thời tiến hành giải quyết.


Điều 160


1. Trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động, hai bên tranh chấp có các quyền sau đây:


a) Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện của mình tham gia quá trình giải quyết tranh chấp;

b) Rút đơn hoặc thay đổi nội dung tranh chấp;

c) Yêu cầu thay người trực tiếp tiến hành giải quyết tranh chấp, nếu có lý do chính đáng cho rằng người đó không thể bảo đảm tính khách quan, công bằng trong việc giải quyết tranh chấp.

2. Trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động, hai bên tranh chấp có các nghĩa vụ sau đây:

a) Cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động;

b) Nghiêm chỉnh chấp hành các thoả thuận đã đạt được, biên bản hoà giải thành, quyết định đã có hiệu lực của cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động, bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực của Toà án nhân dân.

Điều 161


Cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền yêu cầu hai bên tranh chấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan cung cấp tài liệu, chứng cứ; trưng cầu giám định, mời người làm chứng và người có liên quan trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.

Điều 162


1. Hội đồng hoà giải lao động cơ sở phải được thành lập trong các doanh nghiệp có công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời. 


Thành phần của Hội đồng hoà giải lao động cơ sở gồm số đại diện ngang nhau của bên người lao động và bên người sử dụng lao động. Hai bên có thể thoả thuận lựa chọn thêm thành viên tham gia Hội đồng. 


2. Nhiệm kỳ của Hội đồng hoà giải lao động cơ sở là hai năm. 


Đại diện của mỗi bên luân phiên làm Chủ tịch, Thư ký Hội đồng. Hội đồng hoà giải lao động cơ sở làm việc theo nguyên tắc thoả thuận và nhất trí.


3. Người sử dụng lao động bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng hoà giải lao động cơ sở.


4. Hội đồng hoà giải lao động cơ sở tiến hành hoà giải các tranh chấp lao động quy định tại Điều 157 của Bộ luật này.


Điều 163


Hoà giải viên lao động do cơ quan lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cử để tiến hành hoà giải các tranh chấp lao động quy định tại Điều 157 của Bộ luật này, tranh chấp về thực hiện hợp đồng học nghề và chi phí dạy nghề.


Điều 164


1. Hội đồng trọng tài lao động do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) thành lập, gồm các thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm là đại diện của cơ quan lao động, công đoàn, người sử dụng lao động và đại diện của Hội luật gia hoặc là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ lao động ở địa phương.

2. Số lượng thành viên của Hội đồng trọng tài lao động là số lẻ và không quá bảy người. Chủ tịch và Thư ký Hội đồng là đại diện của cơ quan lao động cấp tỉnh.  

3. Nhiệm kỳ của Hội đồng trọng tài lao động là ba năm.

4. Hội đồng trọng tài lao động tiến hành hoà giải các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích quy định tại khoản 3 Điều 157 và tranh chấp lao động tập thể quy định tại Điều 175 của Bộ luật này. 

5. Hội đồng trọng tài lao động quyết định phương án hoà giải theo nguyên tắc đa số, bằng cách bỏ phiếu.

6. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động.


Mục II


THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN


Điều 165 


Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm:

1. Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động;

2. Toà án nhân dân.

Điều 165a


Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động tiến hành hoà giải tranh chấp lao động cá nhân theo quy định sau đây:

1. Thời hạn hoà giải là không quá ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hoà giải; 

2. Tại phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể cử đại diện được uỷ quyền của họ tham gia phiên họp hoà giải.

Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét.

Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải thì Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải thành, có chữ ký của hai bên tranh chấp, của Chủ tịch và Thư ký Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động. Hai bên có nghĩa vụ chấp hành các thoả thuận ghi trong biên bản hoà giải thành.

Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành có chữ ký của bên tranh chấp có mặt, của Chủ tịch và Thư ký Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động. 


Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn một ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản;

3. Trường hợp hoà giải không thành hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này mà Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án nhân dân giải quyết. 

Điều 166


1. Toà án nhân dân giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân mà Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động hoà giải không thành hoặc không giải quyết trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 165a của Bộ luật này. 

2. Toà án nhân dân giải quyết những tranh chấp lao động cá nhân sau đây mà không bắt buộc phải qua hoà giải tại cơ sở:

a) Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

b) Tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

c) Tranh chấp giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

d) Tranh chấp về bảo hiểm xã hội quy định tại điểm b khoản 2 Điều 151 của Bộ luật này; 

đ) Tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.


3. Người lao động được miễn án phí trong các hoạt động tố tụng để đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, để giải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

4. Khi xét xử, nếu Toà án nhân dân phát hiện hợp đồng lao động trái với thoả ước lao động tập thể, pháp luật lao động; thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế, các thoả thuận khác trái với pháp luật lao động thì tuyên bố hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế, các thoả thuận khác vô hiệu từng phần hoặc toàn bộ.


5. Chính phủ quy định cụ thể việc giải quyết hậu quả đối với các trường hợp hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế, các thoả thuận khác bị tuyên bố vô hiệu quy định tại khoản 3 Điều 29, khoản 3 Điều 48 của Bộ luật này và khoản 4 Điều này.


Điều 167


Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân được quy định như sau:

1. Một năm, kể từ ngày xảy ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích của mình bị vi phạm đối với các tranh chấp lao động quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 166 của Bộ luật này;

2. Một năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích của mình bị vi phạm đối với tranh chấp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 166 của Bộ luật này;

3. Ba năm, kể từ ngày xảy ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích của mình bị vi phạm đối với tranh chấp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 166 của Bộ luật này;

4. Sáu tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích của mình bị vi phạm đối với các loại tranh chấp khác.

Mục III


THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ


Điều 168


Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm:

1. Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động;

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện);

3. Toà án nhân dân.

Điều 169

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm:

1. Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động;

2. Hội đồng trọng tài lao động.

Điều 170


1. Việc lựa chọn Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động giải quyết tranh chấp lao động tập thể do tập thể lao động và người sử dụng lao động quyết định.

Trình tự hoà giải tranh chấp lao động tập thể được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 165a của Bộ luật này.

Trường hợp hoà giải không thành thì trong biên bản phải nêu rõ loại tranh chấp lao động tập thể.

2. Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 165a của Bộ luật này mà Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết đối với trường hợp tranh chấp lao động tập thể về quyền hoặc yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.    

Điều 170a 


1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện có quyền tiến hành giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền theo quy định sau đây:

a) Thời hạn giải quyết là không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết;

b) Tại phiên họp giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền phải có mặt đại diện có thẩm quyền của hai bên tranh chấp. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện mời đại diện công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở và đại diện cơ quan, tổ chức hữu quan tham dự phiên họp.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào pháp luật lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng ký và các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác để xem xét, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật của các bên. 

2. Sau khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết mà hai bên vẫn còn tranh chấp hoặc hết thời hạn giải quyết quy định tại điểm a khoản 1 Điều này mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì mỗi bên có quyền yêu cầu Toà án nhân dân giải quyết hoặc tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công.


Điều 170b

Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Toà án nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền tại Toà án được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.


Điều 171

Hội đồng trọng tài lao động tiến hành hoà giải vụ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích theo quy định sau đây:


1. Thời hạn hoà giải là không quá bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hoà giải;


2. Tại phiên họp giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích phải có mặt đại diện có thẩm quyền của hai bên tranh chấp. Trường hợp cần thiết, Hội đồng trọng tài lao động mời đại diện công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở và đại diện cơ quan, tổ chức hữu quan tham dự phiên họp.


Hội đồng trọng tài lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét.


Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải thì Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hoà giải thành, có chữ ký của hai bên tranh chấp, của Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trọng tài lao động. Hai bên có nghĩa vụ chấp hành các thoả thuận ghi trong biên bản hoà giải thành.


Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hoà giải không thành, có chữ ký của bên tranh chấp có mặt, của Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trọng tài lao động.


Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn một ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản;


3. Trường hợp Hội đồng trọng tài lao động hoà giải không thành hoặc hết thời hạn giải quyết quy định tại khoản 1 Điều này mà Hội đồng trọng tài lao động không tiến hành hoà giải thì tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công.


Điều 171a


Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể là một năm, kể từ ngày xảy ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích của mình bị vi phạm.


Điều 171b


Trong khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đang tiến hành việc giải quyết tranh chấp lao động thì không bên nào được hành động đơn phương chống lại bên kia.

Mục IV


ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT ĐÌNH CÔNG


Điều 172


Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động để giải quyết tranh chấp lao động tập thể.


 Điều 172a


Đình công phải do Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời (sau đây gọi chung là Ban chấp hành công đoàn cơ sở) tổ chức và lãnh đạo. Đối với doanh nghiệp chưa có Ban chấp hành công đoàn cơ sở thì việc tổ chức và lãnh đạo đình công phải do đại diện được tập thể lao động cử và việc cử này đã được thông báo với công đoàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc tương đương (sau đây gọi chung là đại diện tập thể lao động).

Điều 173


Cuộc đình công thuộc một trong những trường hợp sau đây là bất hợp pháp:


1. Không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể;


2. Không do những người lao động cùng làm việc trong một doanh nghiệp tiến hành;


3. Khi vụ tranh chấp lao động tập thể chưa được hoặc đang được cơ quan, tổ chức giải quyết theo quy định của Bộ luật này;


4. Không lấy ý kiến người lao động về đình công theo quy định tại Điều 174a hoặc vi phạm các thủ tục quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 174b của Bộ luật này; 


5. Việc tổ chức và lãnh đạo đình công không tuân theo quy định tại Điều 172a của Bộ luật này;


6. Tiến hành tại doanh nghiệp không được đình công thuộc danh mục do Chính phủ quy định;


7. Khi đã có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công.


Điều 174


Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục quy định tại Điều 174a và Điều174b của Bộ luật này để đình công trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 170a của Bộ luật này mà tập thể lao động không yêu cầu Toà án nhân dân giải quyết hoặc trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 171 của Bộ luật này.

Điều 174a


1. Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động lấy ý kiến để đình công theo quy định sau đây:


a) Đối với doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp có dưới ba trăm người lao động thì lấy ý kiến trực tiếp của người lao động;


b) Đối với doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp có từ ba trăm người lao động trở lên thì lấy ý kiến của thành viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở, Tổ trưởng tổ công đoàn và Tổ trưởng tổ sản xuất; trường hợp không có công đoàn cơ sở thì lấy ý kiến của Tổ trưởng, Tổ phó tổ sản xuất.


2. Việc tổ chức lấy ý kiến có thể thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu hoặc lấy chữ ký. 


Thời gian và hình thức tổ chức lấy ý kiến để đình công do Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động quyết định và phải thông báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất là một ngày.


3. Nội dung lấy ý kiến để đình công bao gồm:


a) Các nội dung quy định tại các điểm a, c và d khoản 3 Điều 174b của Bộ luật này;  

b) Việc đồng ý hay không đồng ý đình công.

Điều 174b


1. Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động ra quyết định đình công bằng văn bản và lập bản yêu cầu khi có ý kiến đồng ý của trên 50% tổng số người lao động đối với doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp có dưới ba trăm người lao động hoặc trên 75% số người được lấy ý kiến đối với doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp có từ ba trăm người lao động trở lên. 


2. Quyết định đình công phải nêu rõ thời điểm bắt đầu đình công, địa điểm đình công, có chữ ký của đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động; trường hợp là đại diện của Ban chấp hành công đoàn cơ sở thì phải đóng dấu của tổ chức công đoàn.


3. Bản yêu cầu phải có những nội dung chủ yếu sau đây:


a) Những vấn đề tranh chấp lao động tập thể đã được cơ quan, tổ chức giải quyết nhưng tập thể lao động không đồng ý;


b) Kết quả lấy ý kiến đồng ý đình công;


c) Thời điểm bắt đầu đình công;


d) Địa điểm đình công;


đ) Địa chỉ người cần liên hệ để giải quyết.


4. Ít nhất là năm ngày, trước ngày bắt đầu đình công, Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động phải cử đại diện nhiều nhất là ba người để trao quyết định đình công và bản yêu cầu cho người sử dụng lao động, đồng thời gửi một bản cho cơ quan lao động cấp tỉnh và một bản cho Liên đoàn lao động cấp tỉnh.


5. Đến thời điểm bắt đầu đình công đã được báo trước quy định tại điểm c khoản 3 Điều này, nếu người sử dụng lao động không chấp nhận giải quyết yêu cầu thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động tổ chức và lãnh đạo đình công.

Điều 174c


Trước khi đình công và trong quá trình đình công, Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động, người sử dụng lao động có quyền sau đây:

1. Tiến hành thương lượng hoặc cùng đề nghị cơ quan lao động, Liên đoàn lao động và đại diện người sử dụng lao động ở địa phương hoặc cơ quan, tổ chức khác tiến hành hoà giải;

2. Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động có quyền quyết định:

a) Tiến hành đình công trong cả doanh nghiệp hoặc bộ phận của doanh nghiệp;

b) Thay đổi quyết định đình công, bản yêu cầu hoặc rút quyết định đình công, bản yêu cầu;


c) Chấm dứt đình công;


d) Yêu cầu Toà án nhân dân xét tính hợp pháp của cuộc đình công hoặc giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.


3. Người sử dụng lao động có quyền quyết định:


a) Chấp nhận toàn bộ hoặc một phần nội dung bản yêu cầu và thông báo bằng văn bản cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động;


b) Yêu cầu Toà án nhân dân xét tính hợp pháp của cuộc đình công hoặc giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.


Điều 174d


Trong thời gian đình công người lao động có các quyền lợi sau đây:

1. Người lao động không tham gia đình công nhưng phải ngừng việc vì lý do đình công thì được trả lương ngừng việc theo quy định tại khoản 2 Điều 62 của Bộ luật này và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động;


 2. Người lao động tham gia đình công không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác;

3. Cán bộ công đoàn, ngoài thời gian được sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 155 của Bộ luật này để làm công tác công đoàn còn được nghỉ làm việc ít nhất là ba ngày nhưng vẫn được hưởng lương để tham gia vào việc giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại doanh nghiệp.


Điều 174đ


Những hành vi sau đây bị cấm trước, trong và sau khi đình công:

1. Cản trở việc thực hiện quyền đình công hoặc kích động, lôi kéo, ép buộc người lao động đình công; cản trở người lao động không tham gia đình công đi làm việc;


2. Dùng bạo lực; làm tổn hại máy móc, thiết bị, tài sản của doanh nghiệp;


3. Xâm phạm trật tự, an toàn công cộng;


4. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động, người lãnh đạo đình công hoặc điều động người lao động, người lãnh đạo đình công sang làm công việc khác, đi làm việc ở nơi khác vì lý do chuẩn bị đình công hoặc tham gia đình công;


5. Trù dập, trả thù đối với người lao động tham gia đình công, người lãnh đạo đình công;


6. Tự ý chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp để chống lại đình công;


7. Lợi dụng đình công để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 175


Không được đình công ở một số doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích và doanh nghiệp thiết yếu cho nền kinh tế quốc dân hoặc an ninh, quốc phòng theo danh mục do Chính phủ quy định. Cơ quan quản lý nhà nước phải định kỳ tổ chức nghe ý kiến của đại diện tập thể lao động và người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp này để kịp thời giúp đỡ và giải quyết những yêu cầu chính đáng của tập thể lao động. Trong trường hợp có tranh chấp lao động tập thể thì do Hội đồng trọng tài lao động giải quyết. Nếu một hoặc cả hai bên không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động thì có quyền yêu cầu Toà án nhân dân giải quyết.

Điều 176


Khi xét thấy cuộc đình công có nguy cơ xâm hại nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc dân, lợi ích công cộng, Thủ tướng Chính phủ quyết định hoãn hoặc ngừng đình công và giao cho cơ quan nhà nước, tổ chức có thẩm quyền giải quyết. 

Chính phủ quy định về việc hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động.

Điều 176a


1. Trong quá trình đình công hoặc trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày chấm dứt đình công, mỗi bên có quyền nộp đơn đến Toà án yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công.


2. Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây:


a) Ngày, tháng, năm làm đơn yêu cầu;


b) Tên Toà án nhận đơn;


c) Tên, địa chỉ của người yêu cầu;


d) Họ, tên, địa chỉ của những người lãnh đạo cuộc đình công;


đ) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động;


e) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, nơi tập thể lao động đình công;


g) Nội dung yêu cầu Toà án giải quyết;


h) Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết.


3. Người yêu cầu hoặc đại diện có thẩm quyền của họ phải ký tên vào đơn yêu cầu. Trường hợp người có đơn là Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc người sử dụng lao động thì phải đóng dấu của tổ chức vào đơn.


4. Người yêu cầu phải gửi kèm theo đơn các bản sao quyết định đình công, bản yêu cầu, quyết định hoặc biên bản hoà giải của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp lao động tập thể, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công.


Điều 176b


Thủ tục gửi đơn, nhận đơn, nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với việc xét và quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công tại Toà án được thực hiện tương tự như thủ tục gửi đơn, nhận đơn, nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ tại Toà án theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.


Điều 177


1. Toà án nhân dân có thẩm quyền xét tính hợp pháp của cuộc đình công là Toà án nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra đình công.


2. Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công của Toà án nhân dân cấp tỉnh.


Điều 177a


1. Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công gồm ba Thẩm phán.


2. Hội đồng giải quyết khiếu nại đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công gồm ba Thẩm phán.


Điều 177b


Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Điều 177c


1. Ngay sau khi nhận đơn yêu cầu, Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh phân công một Thẩm phán chịu trách nhiệm giải quyết đơn yêu cầu. 


2. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu, Thẩm phán được phân công phải ra một trong các quyết định sau đây:


a) Đưa việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công ra xem xét;


b) Đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công.


3. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định đưa việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công ra xem xét hoặc đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công, Toà án phải gửi quyết định cho hai bên tranh chấp.


Điều 177d


Toà án đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công trong các trường hợp sau đây:


1. Người yêu cầu rút đơn yêu cầu;


2. Hai bên đã thoả thuận được với nhau về giải quyết đình công và có đơn yêu cầu Toà án không giải quyết.


Điều 177đ


1. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xem xét tính hợp pháp của cuộc đình công, Toà án phải mở phiên họp để xét tính hợp pháp của cuộc đình công.


2. Những người tham gia phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công bao gồm:


a) Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công do Thẩm phán được phân công chịu trách nhiệm làm chủ tọa;


b) Đại diện của hai bên tranh chấp;

c) Đại diện các cơ quan, tổ chức theo yêu cầu của Toà án.


Điều 177e


1. Việc hoãn phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công được áp dụng tương tự quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về việc hoãn phiên toà.


2. Thời hạn tạm hoãn phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công không quá ba ngày làm việc.


Điều 177g


Trình tự xét tính hợp pháp của cuộc đình công được quy định như sau:


1. Chủ toạ Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công trình bày quá trình chuẩn bị và tiến hành cuộc đình công;


2. Đại diện của hai bên tranh chấp trình bày ý kiến của mình;


3. Chủ toạ Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công có thể yêu cầu đại diện cơ quan, tổ chức tham gia phiên họp trình bày ý kiến;


4. Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công thảo luận và quyết định theo đa số.


Điều 178


1. Quyết định của Toà án về việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công phải nêu rõ cuộc đình công là hợp pháp hoặc cuộc đình công là bất hợp pháp. 


Khi kết luận cuộc đình công là bất hợp pháp thì phải nêu rõ trường hợp bất hợp pháp của cuộc đình công. Trong trường hợp này, tập thể lao động phải ngừng ngay cuộc đình công và trở lại làm việc chậm nhất là một ngày, sau ngày Toà án công bố quyết định. 

2. Đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền thì các bên có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.   


3. Quyết định của Toà án quy định tại khoản 1 Điều này có hiệu lực thi hành ngay và phải được gửi ngay cho hai bên tranh chấp. Quyết định của Toà án được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định.

Điều 179

1. Khi đã có quyết định của Toà án về cuộc đình công là bất hợp pháp mà người lao động không ngừng đình công, không trở lại làm việc thì tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật lao động.


Trong trường hợp cuộc đình công là bất hợp pháp, gây thiệt hại cho người sử dụng lao động thì tổ chức, cá nhân tham gia đình công có lỗi phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.


2. Người lợi dụng đình công để gây mất trật tự công cộng, làm tổn hại máy móc, thiết bị, tài sản của doanh nghiệp; người có hành vi cản trở thực hiện quyền đình công, kích động, lôi kéo, ép buộc người lao động đình công; người có hành vi trù dập, trả thù người tham gia đình công, người lãnh đạo cuộc đình công thì tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.


3. Trong quá trình giải quyết đình công, nếu Toà án phát hiện người sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp luật lao động thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 179a


1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày Toà án công bố quyết định về việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công, hai bên có quyền gửi đơn khiếu nại lên Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao về quyết định đó.


2. Ngay sau khi nhận đơn, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao phải có văn bản yêu cầu Toà án đã xét tính hợp pháp của cuộc đình công chuyển hồ sơ vụ việc để xem xét, giải quyết.


3. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, Toà án đã xét tính hợp pháp của cuộc đình công phải chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao để xem xét, giải quyết.


4. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ xét tính hợp pháp của cuộc đình công, một tập thể gồm ba Thẩm phán do Chánh toà Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao chỉ định phải tiến hành giải quyết khiếu nại. Quyết định của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao là quyết định cuối cùng về xét tính hợp pháp của cuộc đình công.”


Điều 2


Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.


Những quy định về việc giải quyết các cuộc đình công của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động ngày 11 tháng 4 năm 1996 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.  


Điều 3


Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.


Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006.


CHỦ TỊCH QUỐC HỘI


     Nguyễn Phú Trọng
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